Dịch vụ giao thông tàu thuyền là gì?
ByZahra Ahmed 
Quản lý giao thông trên các tuyến đường biển là một nhiệm vụ đầy thách thức nhưng cần thiết. Có rất nhiều kỹ thuật quản lý lưu thông tàu thuyền, vì vậy các dịch vụ chuyên biệt luôn là cần thiết.
Dịch vụ giao thông tàu thuyền quản lý sự lưu thông của tàu thuyền trên các tuyến đường biển, gợi ý những tuyến tốt nhất cho một con tàu và đảm bảo để không có hai con tàu nào đâm vào nhau trên các tuyến đường đông đúc.
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Tất cả điều này đảm bảo rằng thông tin hàng hải được lưu chuyển thông suốt trên các tuyến đường biển và lưu thông tàu thuyền được duy trì. Được phê duyệt bởi Tổ chức Hàng hải Quốc tế, Dịch vụ Giao thông Tàu thuyền cũng giúp làm cho các tuyến đường biển an toàn hơn và hiệu quả hơn.
Lịch sử của dịch vụ giao thông tàu thuyền
Khái niệm VTS ra đời khi có nhu cầu ngày càng tăng về một cơ quan duy nhất để điều tiết giao thông hàng hải. Khi các tuyến đường biển trở nên đông đúc thì số vụ tai nạn trên các tuyến đường bị quá tải này cũng tăng lên. Hình thức hiện tại của VTS lần đầu tiên xuất hiện ở cảng Liverpool, Anh vào năm 1949. Từ đó, nó lan rộng ra khắp châu Âu.
Ở thời kỳ trước đó, các tàu vào cảng sẽ thông báo sự hiện diện của chúng bằng tín hiệu cờ. Tuy nhiên, sự phát triển của radar trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã giúp cho việc giám sát và theo dõi các tàu trở nên khả thi.
Hệ thống giám sát bằng radar đầu tiên ở Hoa Kỳ được thiết lập vào năm 1950 tại Long Beach, California. Kể từ năm 1979, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ đã hợp tác với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Canada để quản lý tình hình giao thông ở các vùng biển lân cận, bao gồm cả vùng nước có thể hành hải được của Hoa Kỳ.
Cơ quan thẩm quyền ven biển theo dõi lưu lượng tàu thuyền bằng radar và dùng hệ thống thông tin liên lạc để phát các thông điệp tới các tàu qua các trạm vô tuyến đã tạo thành các hệ thống VTS đầu tiên. Tuy nhiên, VTS như chúng ta biết ngày nay, ra đời vào những năm 1980. Ngày nay, các tàu đi vào khu vực VTS được các cơ quan chức năng theo dõi thông qua trung tâm điều khiển, chúng hoạt động theo các Quy tắc Hàng hải Nội địa.
Ví dụ. Trung tâm giao thông tàu thuyền đặt tại cầu tàu 36 ở Seattle giám sát Eo biển Juan de Fuca, Eo biển Rosario, Cửa biển Admiralty và Puget Sound. Dịch vụ Giao thông Tàu thuyền liên hợp (CVTS) cho phép hai Trung tâm Giao thông Tàu thuyền của Canada làm việc cùng với Dịch vụ Giao thông Tàu thuyền Puget Sound của Hoa kỳ.
Năm 1971, Đạo luật về Điện thoại vô tuyến giữa các tàu và Đạo luật An toàn Đường thủy và Cảng năm 1972 của Mỹ được thông qua, cơ chế này đã thiết lập ra VTS ngày nay.
Các cơ quan chức năng trung tâm như IMO duy trì VTS thông qua định biên và công nhận các khu vực VTS thích hợp ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Các tổ chức khác như IMPA, IFSMA, IALA, IHMA và IAPH cũng là một phần của giao thức VTS được tiêu chuẩn hóa.
Hiệp hội các cơ quan Bảo đảm an toàn hàng hải và hải đăng quốc tế/IALA
Là một tổ chức phi lợi nhuận, IALA được thành lập năm 1957 với tư cách là cơ quan thẩm quyền hoạt động như một chiếc ô cho các nhóm và tổ chức liên quan khác nhau có liên quan đến các phương tiện bảo đảm an toàn hàng hải, bao gồm các nhà sản xuất và chuyên gia tư vấn từ các nơi khác nhau trên thế giới. Ngoài ra, các phương tiện bảo đảm an toàn hàng hải có thể ở nhiều dạng khác nhau, chúng có thể được thắp sáng hoặc không thắp sáng, chẳng hạn như ngọn hải đăng, phao và tiêu.
Hiệp hội nhằm mục đích đảm bảo rằng việc hành hải và di chuyển của các tàu được an toàn, tiết kiệm chi phí và không gây hại cho môi trường. Hiệp hội cũng cố gắng cải thiện hiệu quả của giao thông tàu thuyền trong một khu vực địa lý nhất định và chủ yếu tập trung vào an toàn tàu thuyền.
Tầm quan trọng của dịch vụ giao thông tàu thuyền
Tầm quan trọng của các dịch vụ Giao thông Tàu thuyền có thể được hiểu rõ hơn qua các chức năng của nó trong quản lý giao thông tàu. Dịch vụ này cũng đảm bảo an toàn sinh mạng trên biển bằng cách bao quát sự an toàn của các tàu, các công trình ngoài khơi, các vùng biển và môi trường biển, cùng với việc đạt được lưu lượng giao thông tối đa từ bất kỳ tuyến đường nhất định nào.
Vai trò của VTS càng trở nên quan trọng hơn trong điều kiện thời tiết bất lợi, tầm nhìn kém, điều kiện nguy hiểm và tắc nghẽn tàu thuyền.
Lợi ích kinh tế tối đa từ một tuyến đường biển có thể được thực hiện với sự trợ giúp của các dịch vụ giao thông này giúp cung cấp thông tin hàng hải quan trọng cho tất cả những người đi biển. Nó thậm chí còn giúp theo dõi các hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép, giúp các vùng biển trở nên an toàn hơn và được kiểm soát tốt hơn.
Tuy nhiên, một trong những vai trò quan trọng nhất của các dịch vụ này là hoạt động như một công cụ tìm kiếm tàu. Thông tin được thu thập, lưu trữ và phát lại bởi các cảm biến khác nhau giúp theo dõi chuyển động của tàu. Thông tin hàng hải quan trọng này luôn có sẵn và có thể được sử dụng để tìm một con tàu nếu nó bị mất tích.
Đi qua một khu vực VTS
Khi đi qua khu vực có VTS, các tàu thuyền phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và duy trì việc  trực canh nghe ở tần số quy định. Họ phải báo cáo bất kỳ sai lệch nào so với kế hoạch hành trình nếu kế hoạch đó đã được lập với Cơ quan VTS.
Chẳng may thiết bị liên lạc của một tàu bị trục trặc và không thể liên lạc được với trung tâm điều khiển thông qua tần số đã cho thì trong trường hợp đó, thuyền trưởng phải thông báo cho trung tâm điều khiển VTS và các tàu khác ở gần đó bằng bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác.
Các loại hình dịch vụ giao thông tàu thuyền
Các dịch vụ giao thông tàu thuyền chủ yếu bao gồm các thiết bị thu thập và phát các thông tin hàng hải, bao gồm cả tình hình tổng quan về giao thông. Thông tin này được tiếp tục phát tới các tàu khác nhau trong một vùng VTS nhất định. Điều này giúp thuyền trưởng của các tàu đưa ra quyết định hành hải tốt hơn và quyết định lộ trình của mình. Có nhiều thiết bị được sử dụng để thu và phát thông tin này. Tùy thuộc vào loại phương tiện được sử dụng để đạt được thông tin này, VTS có thể được phân loại thành:
· Được giám sát – chúng bao gồm các cảm biến ở trên bờ để thu thập thông tin hàng hải quan trọng. Những cảm biến này bao gồm radar, AIS và các hệ thống truyền hình mạch kín. Tín hiệu từ các cảm biến này được gửi đến các vị trí trung tâm, nơi có các nhân viên VTS được đào tạo để phân tích thông tin và hướng dẫn giao thông.
· Không được giám sát - bao gồm một hoặc nhiều điểm báo cáo, tại đó các tàu thông báo về danh tính, hướng đi, tốc độ và các dữ liệu khác của chúng. Sử dụng dữ liệu này, hành trình của các tàu khác nhau được vẽ ra và được điều chỉnh để tránh rủi ro.
Sự đồng nhất đạt được giữa các cảm biến được giám sát và không được giám sát để bao quát toàn bộ sự lưu thông của các tàu. Do đó, hiểu được tính chất và hoạt động của các cảm biến này sẽ rất quan trọng đối với bất kỳ người đi biển nào. Dưới đây là danh sách các thành phần cảm biến được sử dụng phổ biến nhất của các dịch vụ giao thông tàu thuyền.
1. hệ thống radar
Hệ thống này bao gồm việc phát các thông tin hành hải qua sóng vô tuyến ở các tần số cụ thể. Những tần số này có thể đọc được để xác định kích thước và tốc độ của bất kỳ vật thể nào tiến đến ở khoảng cách vài hải lý. Tất cả các tàu được trang bị hệ thống radar được kết nối với trung tâm ở trên bờ để truyền thông tin và tạo thành một mạng dữ liệu.
2. AIS
AIS là viết tắt của Hệ thống nhận dạng tự động và giúp cải thiện an toàn và hiệu quả của việc hành hải. Hệ thống này tận dụng một hệ thống phát sóng cho phép tự động cập nhật dữ liệu của các tàu được kết nối. Đây là một hệ thống nhanh chóng, có thể cập nhật thông tin sau mỗi hai giây. Công nghệ đa truy nhập phân thời tự tổ chức (SOTDMA) xử lý và chuyển tải một lượng lớn dữ liệu ở tốc độ cao.
3. Công cụ tìm hướng vô tuyến
Như tên của nó cho thấy, thành phần này của VTS giúp thu thập thông tin hàng hải để xác định hướng của các tần số vô tuyến đang đến. Thiết bị này chủ yếu giúp hoạt động như một công cụ tìm tàu.
Các dịch vụ giao thông tàu thuyền được sử dụng với mục đích duy nhất là làm cho tất cả các tuyến chạy tàu an toàn hơn và hiệu quả hơn. Với các nhân viên được đào tạo, việc này trở nên dễ dàng hơn và làm cho các tuyến đường biển an toàn hơn.
Các câu hỏi thường gặp?
1. Có bao nhiêu loại Dịch vụ Giao thông Tàu thuyền?
Tổ chức Hàng hải Quốc tế công nhận ba loại dịch vụ do VTS cung cấp: Dịch vụ Thông tin hoặc INS, Dịch vụ Tổ chức Giao thông hoặc TOS và Dịch vụ Hỗ trợ hành hải hoặc NAS.
2. Mục đích của các dịch vụ giao thông tàu thuyền là gì?
VTS góp phần đảm bảo an toàn sinh mạng trên biển, bao gồm hàng hải an toàn, bảo vệ các khu vực và thiết bị, công trường ở ngoài khơi và môi trường biển khỏi các tác động bất lợi của giao thông đường biển.
3. Kế hoạch hành trình ở vùng có dịch vụ giao thông tàu thuyền là gì?
Đó là một kế hoạch được Cơ quan VTS và thuyền trưởng của tàu thống nhất về việc di chuyển của tàu trong khu vực của VTS. Nếu kế hoạch hành trình bị thay đổi thì thuyền trưởng phải thông báo cho Trung tâm VTS.
4. Các thành phần của VTS gồm những gì?
VTS hoạt động hiệu quả nhờ các thành phần khác nhau của nó hoặc dữ liệu mà nó thu thập. Nó bao gồm thông tin về tình hình giao thông, vị trí tàu, chuyển động, danh tính và ý định liên quan đến điều động, điểm đến, tuyến hành trình và bất kỳ dữ liệu nào khác cần thiết để vận hành VTS trơn tru.
5. VTS và tàu sử dụng thiết bị liên lạc nào?
Nói chung, Radio VHF được sử dụng cho mục đích này. Chúng có thể được cố định trên buồng lái hoặc ở phòng radio và là một phần của Hệ thống GMDSS của tàu. Chúng được sử dụng để liên lạc giữa các tàu và đàm thoại với VTS.
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